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     Bộ Tài chính
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được Công văn số 17494/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là Dự luật). Do thời hạn yêu cầu có ý kiến góp ý của Quý Cơ quan khá gấp nên VCCI chưa thể tiến hành lấy ý kiến rộng rãi cộng đồng doanh nghiệp – đối tượng chịu tác động trực tiếp của Dự luật này. Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia được tham vấn và trên cơ sở Báo cáo rà soát Luật thuế GTGT mà VCCI thực hiện năm 2011 (Báo cáo này đã được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu của nhóm chuyên gia của VCCI và ý kiến đóng góp của doanh nghiệp và đã được gửi tới Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan hữu quan khác), VCCI gửi tới Quý Cơ quan một số ý kiến ban đầu đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng như sau:
I. Quan điểm tiếp cận

Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 qua bốn năm triển khai thực hiện đã đạt được những mục tiêu đặt ra trong quá trình tham gia xây dựng luật như: dễ thu, thu nhanh, tạo nguồn thu quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn và ổn định trong ngân sách nhà nước; góp phần khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa dịch vụ, tăng cường đầu tư tài sản cố định, tạo thuận lợi cho việc mở rộng phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên thì trong quá trình triển khai Luật thuế giá trị gia tăng đã bộc lộ nhiều hạn chế, có thể gây cản trở trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung. VCCI đồng ý với các yêu cầu sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng thể hiện trong Tờ trình, đặc biệt là các yêu cầu:

· Kịp thời sửa đổi, bổ sung những vấn đề bất cập so với thực tế, khắc phục những hạn chế của Luật hiện hành, đảm bảo tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật.

· Đảm bảo chính sách đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Đối chiếu với Dự luật, dường như một số quy định tại Dự luật vẫn còn chưa đáp ứng được các yêu cầu trên, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét để hoàn thiện.

II. Góp ý cụ thể

1. Về thuế suất thuế giá trị gia tăng
Theo quy định tại Dự luật cũng như giải trình tại Tờ trình thì hiện tại chưa áp dụng ngay một mức thuế suất cơ bản mà vẫn áp dụng hai mức thuế suất 5% và 10% (ngoài thuế suất 0%) vì kinh tế xã hội trong nước và trên thế giới sẽ còn nhiều khó khăn và việc tiếp tục duy trì nhóm thuế suất 5% đối với hàng hóa, dịch vụ là đầu vào của sản xuất nông nghiệp và hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân là cần thiết. 

Thực tế thì việc áp dụng chung một mức thuế suất sẽ đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch, tính liên hoàn của thuế GTGT và thuận lợi trong quá trình thực hiện. Nhưng, trong bối cảnh kinh tế khó khăn và Nhà nước đang có nhiều chính sách hỗ trợ về tài chính cho doanh nghiệp thì chưa áp dụng ngay một mức thuế suất là hợp lý. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch, hạn chế khả năng “lách luật” và tạo thuận lợi trong áp dụng khi vẫn giữ 2 mức thuế suất này, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ các tiêu chí cụ thể của các nhóm chịu thuế suất 5% và 10%, ví dụ như khái niệm sơ chế, chưa qua chế biến … 

Bởi vì, trên thực tế gặp khá nhiều khó khăn trong việc xác định một số sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến áp dụng thuế suất 5% với sản phẩm chế biến áp dụng thuế suất 10% như: chả cá chưa rán, các món ăn của Nhật như sushi, surimi; sản phẩm nông nghiệp như long nhãn, vải thiều sấy khô, Sấu, mơ muối của nông dân với long nhãn, vải thiều, đóng bao bì thành túi, lọ bán thành hộp như bánh mứt kẹo … Do thiếu rõ ràng trong tiêu chí nên khó xác định loại nào áp dụng thuế suất 5% loại nào áp dụng thuế suất 10%. Hoặc khó khăn trong xác định sản phẩm nào chuyên dùng cho nghiên cứu, sản phẩm nào chuyên dùng cho giảng dạy đối với các loại dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm … 

Việc khó khăn trong xác định thuế suất cũng dẫn đến tình trạng “lách luật” của các doanh nghiệp và tạo sự không công bằng trong nộp thuế đối với các doanh nghiệp. Hơn nữa, sự thiếu rõ ràng này cũng có thể gây ra tỉnh trạng thiếu thống nhất trong việc hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, điển hình là Công văn số 518/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 14/02/2011 hướng dẫn mức thuế suất đối với sản phẩm surimi chả cá đã tẩm ướt gia vị là 10%, trường hợp trước ngày ban hành Công văn số 3117/TCT-CS ngày 18/8/2010 của Tổng cục Thuế, các đơn vị đã xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với sản phẩm surimi chả cá đã tẩm ướt gia vị với mức thuế suất là 5% thì không thực hiện điều chỉnh lại.
Một vấn đề nữa là, theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 (điểm a khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ) nội dung cải cách thuế giá trị gia tăng (GTGT) là “Sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm bớt số lượng nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng; giảm bớt nhóm hàng hóa, dịch vụ thuế suất 5%; bổ sung quy định để xác định đúng cơ chế thu đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ mới phát sinh theo sự phát triển của kinh tế thị trường; nghiên cứu đến năm 2020 áp dụng cơ bản một mức thuế suất (không kể mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu)”. Hiện tại, Dự luật vẫn giữa nguyên các mức thuế suất như Luật hiện hành và các quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2014. Như vậy, khoảng thời gian để áp dụng chung một mức thuế suất là khá ngắn (nếu suy đoán Luật có hiệu lực khoảng 2,3 năm mới sửa đổi thì sẽ có khoảng 3,4 năm để tiến tới thống nhất một mức thuế suất) và có thể tạo ra sự đột ngột và gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, để đảm bảo tính minh bạch trong các chính sách và tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp theo hướng có thể nhận định được các chính sách trong tương lai, đề nghị Ban soạn thảo xem xét về lộ trình áp dụng thống nhất chung một mức thuế suất và có giải trình trong các tài liệu kèm theo Dự luật. 
2. Về phương pháp tính thuế và ngưỡng doanh thu
Dự luật sửa đổi, bổ sung về phương pháp khấu trừ thuế như sau:

“2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên mức ngưỡng doanh thu do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ, trừ hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 của Luật này.

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo quy định của Chính phủ”. 
Đây là một sự thay đổi lớn so với Luật hiện hành. Tuy nhiên, có những vấn đề sau liên quan đến sự thay đổi này, đề nghị Ban soạn thảo xem xét:
· Doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp biến động lớn, nếu áp dụng ngưỡng doanh thu để xác định phương pháp tính thuế, có thể sẽ xảy ra hiện tượng doanh nghiệp sẽ phải thay đổi phương pháp tính thuế theo năm nếu doanh thu dao động lên xuống ngưỡng doanh thu. Việc thay đổi phương pháp nộp thuế sẽ kéo theo nhiều vấn đề phức tạp như: in ấn, sử dụng hóa đơn; khấu trừ thuế hay không khấu trừ thuế đối với tài sản mua vào phục vụ sản xuất kinh doanh; xử lý các hợp đồng kéo dài giữa 2 năm nộp thuế theo 2 phương pháp khác nhau… Điều này sẽ gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp.
· “Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo quy định của Chính phủ” là quy định chưa rõ ràng, thể hiện ở điểm: không rõ thủ tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế có phải là thủ tục bắt buộc để một doanh nghiệp được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế hay không? Nếu doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 nhưng chưa thực hiện đăng ký thì có được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế không?
Do vậy, để giải quyết được những bất cập trên và đảm bảo được yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch trong kê khai nộp thuế, theo ý kiến của một số chuyên gia thì nếu xây dựng ngưỡng doanh thu thì chỉ nên áp dụng một phương pháp tính thuế đối với loại hình doanh nghiệp. Còn đối tượng nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp như quy định tại Dự luật nên chuyển sang nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu (thuế GTGT = doanh thu x tỷ lệ GTGT (để xác định GTGT của hàng hóa dịch vụ) x thuế suất thuế GTGT). Đối với hộ kinh doanh cá thể, Dự luật có thể quy định khung thuế suất tối đa, tối thiểu để cơ quan thuế địa phương chủ động quy định phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trên từng địa bàn cụ thể nhưng thu hẹp khung, không để nhiều ngành nghề và 5 khu vực như hiện nay.
3. Về thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung thuế GTGT đầu vào 
Theo quy định tại Dự luật thì thời hạn tối đa để trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót được kê khai, khấu trừ bổ sung trong thời hạn tối đa là 12 tháng kể từ thời điểm phát sinh hóa đơn, chứng từ. Việc Dự luật kéo dài thời hạn này là hợp lý. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo xem xét kéo dài thời gian này hơn, có thể xem xét ở thời hạn 2 năm. Bởi vì, việc kéo dài thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung thuế GTGT trong trường hợp này sẽ không ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước mà chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp và việc kéo dài thời hạn này sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi tiến hành các thủ tục, hơn nữa cũng phù hợp với thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế.
4. Về hoàn thuế GTGT

Dự luật có sửa đổi về các trường hợp được hoàn thuế quy định tại Điều 13 Luật hiện hành như sau: “Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ năm trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng”; “Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ năm trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý”. So với Luật hiện hành thì Dự luật đã nâng mức được hoàn thuế từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng. Một số chuyên gia và hiệp hội doanh nghiệp cho rằng việc tăng mức tiền này là chưa hợp lý, có thể gây khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, đầu tư không lớn, nhất là thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét giữ nguyên mức 200 triệu đồng, nếu nâng lên thì chỉ nên nâng lên mức tối đa là 300 triệu đồng. 
5. Về quy định giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho
Khoản c Điều 7 Luật hiện hành quy định “Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho là giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”. Quy định này đưa đến cách hiểu là tất cả các hàng hóa tiêu dùng nội bộ cho dù phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay không đều phải xuất hóa đơn, kê khai đầu ra và đồng thời kê khai đầu vào. Hiệu quả đối với Ngân sách Nhà nước không thay đổi trong khi doanh nghiệp phải thực hiện nhiều hơn thủ tục hóa đơn chứng từ không cần thiết và tăng gánh nặng về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 

Do vậy, để đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, sửa đổi quy định này thành “Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ (ngoại trừ hàng hóa tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh), biếu, tặng cho là giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi các ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp mà VCCI nhận được trong thời gian tới. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để hoàn thiện Dự luật.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

	Nơi nhận:

· Như trên;

· Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp (để biết)

· Chủ tịch Vũ Tiến Lộc, PCT Hoàng Văn Dũng (để báo cáo)

· Lưu VT, PC.
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PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

Đậu Anh Tuấn


1

